PHỤ LỤC 

Tóm tắt một số nội dung và gợp ý góp ý Dự thảo Luật Thú y

Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đã hợp lý chưa?

· Các quy định về thủ tục đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
	VẤN ĐỀ
	NỘI DUNG DỰ THẢO
	Ý KIẾN GÓP Ý
(Đồng ý/ Không đồng ý? Lý do?)

	Giám sát, phòng bệnh cho động vật trên cạn
	Chủ đơn vị chăn nuôi phải:

· Tiêu độc, khử trùng chuồng trại định kỳ và theo đợt nuôi

· Phòng bệnh bằng vắc xin theo quy định 

· Lấy mẫu kiểm tra bệnh theo Danh mục
	

	Quyền giám sát của cơ quan thú y
	Cơ quan chuyên ngành thú ý có quyền lấy mẫu giám sát dịch bệnh đối với động vật đang nuôi, giết mổ, vận chuyển.
	

	Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
	Một cơ sở nuôi, sản xuất giống được coi là an toàn dịch bệnh nếu được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.
Những cơ sở này được vận chuyển động vật và sản phẩm ra khỏi vùng có dịch
	

	Khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh động vật trên cạn
	Chủ vật nuôi khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh truyền nhiễm phải báo cho cán bộ, cơ quan thú y để kiểm tra, xác minh, chẩn đoán, lấy mẫu, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp xử lý. 
	

	Chữa bệnh động vật trên cạn
	Động vật có biểu hiện bệnh phải được chẩn đoán, cách ly, chăm sóc chữa trị.

Một số trường hợp cấm chữa, phải giết mổ hoặc tiêu hủy bắt buộc theo quy định.
	

	Điều kiện công bố dịch động vật trên cạn
	Đủ 2 điều kiện:
· Có ổ dịch thuộc Danh mục và đang có chiều hướng lây lan

· Có kết luận chẩn đoán xác định tác nhân bệnh.
	

	Phạm vi công bố dịch động vật trên cạn
	Chủ tịch UBND các cấp sẽ công bố dịch trong phạm vi địa phận của mình. Bộ NNPTNT công bố dịch trong cả nước.
Bên cạnh vùng dịch còn công bố vùng bị uy hiếp và vùng đệm. Tại vùng bị uy hiếp và vùng đệm phải tiến hành tiêm phòng. 
	

	Tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật trên cạn
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (có thể giao cho chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã) quyết định việc tiêu hủy, giết mổ bắt buộc. Nhà nước hỗ trợ thực hiện công việc này.
	

	Công bố hết dịch 
	Điều kiện:

· Đã tiêm phòng bắt buộc trong cả vùng dịch và bị uy hiếp
· Không có động vật mới bị mắc bệnh hoặc chết trong thời hạn quy định

· Đã vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.
	

	Quan trắc, cảnh báo môi trường, giám sát dịch bệnh thủy sản
	Chủ cơ sở nuôi phải:
· Kiểm tra, giám sát chỉ tiêu môi trường

· Định kỳ lấy mẫu kiểm tra bệnh thuộc Danh mục

· Cung cấp thông tin để quan trắc khi có yêu cầu
	

	Cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản
	Một cơ sở được coi là an toàn dịch bệnh nếu được cơ quan thú y thẩm định công nhận. Cơ sở này được mang thủy sản ra khỏi vùng dịch.
	

	Chữa bệnh thủy sản
	Thực hiện cách ly, điều trị cho thủy sản. Một số trường hợp phải thu hoạch hoặc tiêu hủy bắt buộc.
	

	Xử lý ổ dịch thủy sản
	Không xả nước ra môi trường
Không vứt động vật ra môi trường

Điều trị, thu hoạch hoặc tiêu hủy bắt buộc theo hướng dẫn.
	

	Công bố dịch thủy sản
	Điều kiện: 
· Có kết luận chẩn đoán xác định bệnh thuộc Danh mục 
· Bệnh đang lây lan
	

	Phạm vi công bố dịch thủy sản
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công bố vùng có dịch.
	

	Cơ sở chưa có bệnh thuộc vùng có dịch thủy sản
	Áp dụng biện pháp nuôi án toàn sinh học. Không thả mới, không thả bổ sung, chỉ cho sinh sản khi có giám sát, không được thay nước. 
	

	Công bố hết dịch thủy sản
	Điều kiện: 

· Không có ổ dịch mới
· Áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho thủy sản trong vùng có dịch
· Đã vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong vùng có dịch

Người đã công bố dịch thì công bố hết dịch.
	

	Kiểm dịch động vật trên cạn đưa ra khỏi tỉnh
	Động vật thuộc Danh mục, phải kiểm dịch một lần tại nơi xuất phát trước khi vận chuyển ra khỏi tỉnh trong các trường hợp:

· Xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh

· Cơ sở chăn nuôi chưa được giám sát dịch bệnh

· Chưa được tiêm phòng, hoặc đã tiêm nhưng đã hết tác dụng
· Xuất phát từ cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật

· Sản phẩm từ cơ sở giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật

Thủ tục:

· Chủ hàng đăng ký kiểm dịch

· Sau 1 ngày, CQTY thông báo thời gian, địa điểm kiểm dịch

· Tiến hành kiểm dịch (cả lâm sàng và xét nghiệm)

· Sau 5 ngày, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Các trường hợp khác không phải tiến hành kiểm dịch đầy đủ mà chỉ cần:

· Chủ hàng đăng ký kiểm dịch. 

· Sau 1 ngày, CQTY thông báo thời gian, địa điểm kiểm dịch 

· Kiểm dịch lâm sàng

· Sau 1 ngày, cấp Giấy chứng nhận vận chuyển
	

	Kiểm dịch xuất khẩu
	Kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập khẩu
Thủ tục: (tương tự như kiểm dịch đầy đủ), địa điểm kiểm dịch tại nơi xuất phát hoặc tại cửa khẩu.
	

	Phân tích nguy cơ động vật nhập khẩu
	Động vật nhằm trong Danh mục thì phải được phân tích nguy cơ dịch bệnh. Kết luận phân tích nguy cơ là căn cứ để cho nhập khẩu hoặc không. 
	

	Điều kiện nhập khẩu
	Động vật:

· Khỏe mạnh, từ vùng hoặc cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh theo Tổ chức Thú y thế giới

· Có Giấy chứng nhận của nước xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của VN

Sản phẩm động vật

· Ngoài điều kiện trên còn phải được giết mổ, sơ chế, chế biến tại cơ sở đã đăng ký xuất khẩu vào VN
	

	Trình tự
	Nộp hồ sơ: 
5 ngày, hướng dẫn kiểm dịch hoặc tiến hành phân tích nguy cơ

2 ngày, doanh nghiệp phải thực hiện cách ly , bảo quản theo quy định.

1 ngày, thông báo thời gian, địa điểm
	

	Nội dung kiểm dịch
	Kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn đưa đến nơi cách ly.thời gian theo dõi cách ly không quá 45 ngày, lấy mẫu kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, hướng dẫn vệ sinh, khử trùng
	

	Nội dung kiểm dịch sản phẩm
	Kiêm tra hồ sơ, kiểm tra thực trạng hàng hóa, lấy mẫu

Cấp giấy chứng nhận
	

	Kiểm dịch thủy sản
	Tương tự như kiểm dịch động vật trên cạn
	

	Tạm ngừng, cấm xuất nhập khẩu
	Tạm ngừng, cấm nhập khẩu khi:

· Động vật nhập khẩu có mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

· Bị cảnh báo, không đáp ứng quy định của VN

· Ảnh hưởng nghiêm trọng xuất khẩu VN

Tạm ngừng, cấm xuất khẩu khi: 

· Không đảm bảo vệ sinh, có nguy cơ làm mất thị trường của VN.
	

	Giết mổ động vật trên cạn
	Động vật thuộc Danh mục kiểm soát giết mổ thì phải được kiểm tra trước và sau khi giết mổ. 

Động vật thuộc Danh mục phải kiểm tra vệ sinh thú y thì phải được kiểm tra trong quá trình chế biến.
Sản phẩm phải được đóng dấu kiểm soát giết mổ, hoặc dán tem vệ sinh thú y, hoặc in trên bao bì.
	

	Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
	Gồm:

· Danh mục thuốc thú y phải kiểm soát đặc biệt

· Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng
· Danh mục thuốc thú ý phải áp dụng thực hành sản xuất tốt (GMP_
	

	Đăng ký lưu hành thuốc thú y
	Doanh nghiệp đăng ký lưu hành thuốc khi:

· Thuốc mới sản xuất trong nước

· Thuốc lần đầu nhập khẩu về Việt Nam
Thời hạn cấp đăng ký lưu hành là 6 tháng. Giấy chứng nhận lưu hành có giá trị trong 5 năm và có thể gia hạn.
	

	Khảo nghiệm
	Tất cả các loại thuốc thú y lưu hành tại Việt Nam phải khảo nghiệm, trừ trường hợp được miễn. 
Chỉ được khảo nghiệm khi có Giấy phép khảo nghiệm. 
	

	Nhập khẩu thuốc thú y
	Thuốc thú y có trong Danh mục lưu hành thì được phép nhập khẩu không hạn chế, trừ trường hợp phải kiểm soát đặc biệt.

Doanh nghiệp nhập khẩu thuốc ngoài Danh mục lưu hành phải nộp hồ sơ đăng ký nhập khẩu và sẽ được xem xét cấp phép. 
	

	Nhãn thuốc thú y
	· Ngôn ngữ bằng tiếng Việt

· Đủ thông tin hướng dẫn sử dụng

· Đã đăng ký mẫu nhãn với Cục Thú y. 
	

	Chứng chỉ hành nghề thú y
	Cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề thú y. 

Thủ tục:

· Nộp đơn cùng với văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

· Sau 5 ngày, được cấp chứng chỉ. 
Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm.
	


